
PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P3 5 - 7
TH11 P3 5 - 7

TH12

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15B)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT5 P6 5 - 8

LT6

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH5 Sân trường 1 - 3

TH6

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 NTANH HT3 1 - 3

TH7 HT3 1 - 3
TH8

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)
KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PKB 1 - 3
B10

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) TTTAN

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) TTTAN

7 Sinh hoạt dưới 
cờ HT1 7 giờ 00

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN HT3 1 - 3
TH11 P3 1 - 3

TH12

CHỦ NHẬT
02/3/2026 03/3/2026 04/3/2026 05/3/2026 06/3/2026 07/3/2026 08/3/2026

    UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày        tháng        năm 2026
LỊCH GIẢNG DẠY KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KTYH (LỚP ĐIỀU DƯỠNG 15) (THÁNG 03 HKII NĂM HỌC 2025 - 2026)

        Tuần 1 (Từ ngày 02/3/2026 đến ngày 08/3/2026 )

TT MÔN HỌC GIẢNG
 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15B

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15A

5 1 - 1 NTANH

6 1 - 1



2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15B)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT5 P6 5 - 8

LT6

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH5 Sân trường 5 - 7

TH6

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 PTPHIEN P10 5 - 7

TH8

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PKB 9 - 11
B10

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PKB 9 - 11
B9 PMP 1 - 3

B10

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LHATHI

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) NMMDUNG

7 Sinh hoạt dưới 
cờ HT1 7 giờ 00

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P2 5 - 7
TH11 HT3 5 - 7

TH12

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15D)

5 - 0 NTTRANG PTH2 1 - 4
LT5 P6 1 - 4

LT6

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH3 Sân trường 1 - 3

TH4

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 LTKDIEM P9 5 - 7

TH7

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)
KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

5 1 - 1 PTPHIEN

6 1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15C

5 1 - 1 LHCTHUY



Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LTHONG

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) LTHONG

7 Sinh hoạt dưới 
cờ HT1 7 giờ 00

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P2 1 - 3
TH11 PTH2 1 - 3

TH12

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15D)

5 - 0 NTTRANG PTH2 1 - 4
LT5 P6 1 - 4

LT6

3 GDTC 0 - 2 TĐHOANG Sân trường 5 - 7
TH5 Sân trường 5 - 7

TH6

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 LCQANH P3 1 - 3

TH8

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PKB 9 - 11
B10

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PMP 9 - 11
B9 PCB 1 - 3

B10

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LHCTHUY

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) LHCTHUY

7 Sinh hoạt dưới 
cờ HT1 7 giờ 00

1
Tiếng Anh
(Ghép KT 
XNYH6)

2 - 2 ĐTTVAN P3 1 - 3
TH7 HT3 5 - 7

TH8

2 GDCT 5 - 0 NTTRANG PTH2 1 - 4
LT5 HT2 1 - 4

LT6

3 GDTC 0 - 2 PĐHOANG Sân trường 5 - 7
TH5 Sân trường 5 - 7

TH6

6 1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15E

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15D

5 1 - 1 DUNG

6 1 - 1



4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 NTTLOAN P10 1 - 3

TH6 PTH2 1 - 3
TH7 PTH2 5 - 7

TH8

5 KSNK - ATNB 
và CCBD 1 - 1 LHCTHUY

6 Điều dưỡng cơ 
sở I 1 - 1 NTHLAM

7 Sinh hoạt dưới 
cờ HT1 7 giờ 00

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P3 5 - 7
TH13 P3 5 - 7

TH14

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15B)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT7 P7 5 - 8

LT8

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH7 Sân trường 1 - 3

TH8

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 NTANH P2 1 - 3

TH9

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PKB 1 - 3
B11

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PKB 5 - 7
B11

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) TTTAN

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) TTTAN

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P7 1 - 3
TH13 P6 1 - 3

TH14

        Tuần 2 (Từ ngày 09/3/2026 đến ngày 15/3/2026 )

TT MÔN HỌC GIẢNG
 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15A

5 1 - 1 NTANH

CHỦ NHẬT
09/3/2026 10/3/2026 11/3/2026 12/3/2026 13/3/2026 14/3/2026 15/3/2026

6 1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15B



2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15B)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT7 P7 5 - 8

LT8

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH7 Sân trường 5 - 7

TH8

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 PTPHIEN P10 5 - 7

TH9

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PKB 5 - 7
B11

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PMP 1 - 3
B11

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LHATHI

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) NMMDUNG

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN HT3 5 - 7
TH13 HT3 5 - 7

TH14

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15D)

5 - 0 NTTRANG PTH2 1 - 4
LT7 PTH2 1 - 4

LT8

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH5 Sân trường 1 - 3

TH6

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 LTKDIEM HT2 5 - 7

TH8

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)
KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LTHONG

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) LTHONG

6 1 - 1

5 1 - 1 PTPHIEN

6 1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15C

5 1 - 1 LHCTHUY



1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P10 1 - 3
TH13 P2 1 - 3

TH14

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15D)

5 - 0 NTTRANG PTH2 1 - 4
LT7 PTH2 1 - 4

LT8

3 GDTC 0 - 2 TĐHOANG Sân trường 5 - 7
TH5 Sân trường 5 - 7

TH6

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 LCQANH P4 1 - 3

TH9

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PKB 9 - 11
B11

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PCB 1 - 3
B11

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LHCTHUY

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) LHCTHUY

1
Tiếng Anh
(Ghép KT 
XNYH 6)

2 - 2 ĐTTVAN HT3 1 - 3
TH9 P9 5 - 7

TH10

2 GDCT 5 - 0 NTTRANG PTH2 1 - 4
LT7 P9 1 - 4

LT8

3 GDTC 0 - 2 PĐHOANG Sân trường 5 - 7
TH7 Sân trường 5 - 7

TH8

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 NTTLOAN PTH2 1 - 3

TH9

5 KSNK - ATNB 
và CCBD 1 - 1 LHCTHUY PCB 5 - 7

B11

6 Điều dưỡng cơ 
sở I 1 - 1 NTHLAM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15D

5 1 - 1 DUNG

6 1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15E



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P3 5 - 7
TH15 P3 5 - 7

TH16

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15B)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT9 PTH2 5 - 8

LT10

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH9 Sân trường 1 - 3

TH10

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 NTANH P2

1 - 3
TH10
(H)

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PKB 1 - 3
B12

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PCB 5 - 7
B12

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) TTTAN

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) TTTAN

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P7 1 - 3
TH15 P3 1 - 3

TH16

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15B)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT9 PTH2 5 - 8

LT10

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH9 Sân trường 5 - 7

TH10

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 PTPHIEN PTH2

5 - 7
TH10
(H)

5
KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

1 - 1 PTPHIEN PKB 5 - 7
B12

6 1 - 1

CHỦ NHẬT
16/3/2026 17/3/2026 18/3/2026 19/3/2026 20/3/2026 21/3/2026 22/3/2026TT MÔN HỌC GIẢNG

 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15A

5 1 - 1 NTANH

        Tuần 3 (Từ ngày 16/3/2026 đến ngày 22/3/2026 )

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15B



KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PKB 1 - 3
B12

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LHATHI

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) NMMDUNG

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN HT3 5 - 7
TH15 HT3 5 - 7

TH16

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15D)

5 - 0 NTTRANG PTH2 1 - 4
LT9 HT2 1 - 4

LT10

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH7 Sân trường 1 - 3

TH8

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 LTKDIEM P2 5 - 8

TH9 P2
5 - 8
TH10
(H)

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PCB 1 - 3
B12

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PMP 5 - 7
B12

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LTHONG

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) LTHONG

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P3 1 - 3
TH15 P2 1 - 3

TH16

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15D)

5 - 0 NTTRANG PTH2 1 - 4
LT9 HT2 1 - 4

LT10

3 GDTC 0 - 2 TĐHOANG Sân trường 5 - 7
TH7 Sân trường 5 - 7

TH8

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 LCQANH HT2

5 - 7
TH10
(H)

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15C

5 1 - 1 LHCTHUY

6 1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15D

6 1 - 1



KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PMP 9 - 11
B12

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PMP 1 - 3
B12

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LHCTHUY

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) LHCTHUY

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P2 1 - 3
TH11 P2 5 - 7

TH12

2 GDCT 5 - 0 NTTRANG PTH2 1 - 3
LT9

3 GDTC 0 - 2 PĐHOANG Sân trường 5 - 7
TH9 Sân trường 5 - 7

TH10

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 NTTLOAN PTH2

1 - 3
TH10
(H)

5 KSNK - ATNB 
và CCBD 1 - 1 LHCTHUY PCB 5 - 7

B12

6 Điều dưỡng cơ 
sở I 1 - 1 NTHLAM

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P6 5 - 7
TH17 P3 5 - 7

TH18

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15B)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT11 PTH2 5 - 8

LT12

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH11 Sân trường 1 - 3

TH12

5 1 - 1 DUNG

TT MÔN HỌC GIẢNG
 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA
28/3/2026 29/3/2026

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15A

6 1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15E

        Tuần 4 (Từ ngày 23/3/2026 đến ngày 29/3/2026 )
THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

23/3/2026 24/3/2026 25/3/2026 26/3/2026 27/3/2026



4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 NTANH

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PKB 1 - 3
B13 PKB 1 - 3

B14

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PMP 1 - 3
B13 PMP 5 - 7

B14

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) TTTAN

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) TTTAN

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN PTH2 1 - 3
TH17 HT3 1 - 3

TH18

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15B)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT11 PTH2 5 - 8

LT12

3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH11 Sân trường 5 - 7

TH12

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 PTPHIEN

5
KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

1 - 1 PTPHIEN PMP 5 - 7
B13

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PMP 1 - 3
B13

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LHATHI

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) NMMDUNG

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P3 5 - 7
TH17 P7 5 - 7

TH18

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15D)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT11 P7 5 - 8

LT12

5 1 - 1 NTANH

6 1 - 1

1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15C

6

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15B



3 GDTC 0 - 2 NĐNGUYEN Sân trường 1 - 3
TH9 Sân trường 1 - 3

TH10

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 LTKDIEM

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PMP 1 - 3
B13

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PMP 1 - 3
B13

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LTHONG

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) LTHONG

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P5 1 - 3
TH17 P5 1 - 3

TH18

2
GDCT
(Ghép Điều 
dưỡng 15D)

5 - 0 NTTRANG PTH2 5 - 8
LT11 P7 5 - 8

LT12

3 GDTC 0 - 2 TĐHOANG Sân trường 5 - 7
TH9 Sân trường 5 - 7

TH10

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 LCQANH

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 1)

PMP 1 - 3
B13

KSNK - ATNB 
và CCBD 
(Nhóm 2)

PMP 1 - 3
B13

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 1) LHCTHUY

Điều dưỡng cơ 
sở I (Nhóm 2) LHCTHUY

1 Tiếng Anh 2 - 2 ĐTTVAN P7 1 - 3
TH13 P7 5 - 7

TH14

5 1 - 1 DUNG

6 1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15E

1 - 1 LHCTHUY

6 1 - 1

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 15D

5



2 GDCT 5 - 0 NTTRANG

3 GDTC 0 - 2 PĐHOANG Sân trường 5 - 7
TH11 Sân trường 5 - 7

TH12

4 GT - GDSK 
trong THDD 1 - 1 NTTLOAN

5 KSNK - ATNB 
và CCBD 1 - 1 LHCTHUY PMP 5 - 7

B13 PMP 5 - 7
B14

6 Điều dưỡng cơ 
sở I 1 - 1 NTHLAM

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tới
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